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Tổ Công tác kính báo cáo đồng chí Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện 

Đề án 06/CP tháng 01/2025 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2025, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Chính phủ ban hành Nghị quyết số 

03/NQ-CP ngày 09/01/2025 về chương trình hành động của chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong đó chỉ đạo 

28 nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06/CP. Đồng chí Tổng Bí thư đã chủ trì Hội nghị 

trực tuyến tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025 của 

Chính phủ (ngày 08/01/2025) và chỉ đạo 04 nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06/CP. 

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 75/QĐ-TTg ngày 11/01/2025 ban hành Kế 

hoạch triển khai thi hành Luật Dữ liệu. 

2. Vai trò thường trực của Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ 

2.1. Bộ Công an: (1) Đồng chí Tổ trưởng Tổ Công tác và đồng chí Tổ phó 

Thường trực Tổ Công tác đã làm việc trực tiếp với UBND các tỉnh Thái Nguyên, 

Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lai Châu để đôn đốc các nhiệm vụ của Đề án 06 

trên địa bàn các tỉnh. (2) Cơ quan thường trực (C06): Chuẩn bị các điều kiện phục 

vụ trưng bày các Kiosk giới thiệu giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số quốc 

gia tại Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc về đột phá, phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phối hợp Văn phòng Chính phủ 

và Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết 

hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2024. Phối hợp 

Trung tâm Công nghệ thông tin - Cơ yếu (Văn phòng Trung ương Đảng), Văn phòng 

Ban Tổ chức Trung ương triển khai chỉnh sửa phần mềm theo dõi tiến trình Đại hội 

Đảng bộ các cấp. Thực hiện bàn giao Sổ tang điện tử đồng chí Cố Tổng bí thư 

Nguyễn Phú Trọng trên ứng dụng VNeID cho Văn phòng Trung ương Đảng, Ban 

Tuyên giáo Trung ương (ngày 22/01/2025). 

2.2. Văn phòng Chính phủ: Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết 

định về việc liên thông điện tử dữ liệu khám chữa bệnh, dữ liệu dân cư, dữ liệu 

hộ tịch để giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi 

sức khỏe (Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 10/01/2025). Tham mưu Tổ Công tác 

Cải cách Thủ tục hành chính của Chính phủ đã ban hành kế hoạch hoạt động năm 
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2025 (Kế hoạch số 08/QĐ-TCTCCTTHC ngày 15/01/2025). Phối hợp với Bộ Nội vụ 

tham mưu tổ chức Phiên họp thứ chín của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính 

phủ (ngày 15/01/2025). Báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng ý với việc công bố khai 

trương thí điểm triển khai Hệ thống điều phối dữ liệu y tế (Văn bản số 450/VPCP-

KSTT ngày 16/01/2025).  

3. Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trong tháng 1/2025. 

 II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC VÀ TIỆN ÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

 1. Về hoàn thiện thể chế: (1) Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 

06/2025/BCA-TT ngày 16/01/2025 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. (2) Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 105/2020/TT-BTC và Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn về 

đăng ký thuế đối với cá nhân khi triển khai sử dụng số định danh cá nhân thay cho 

mã số thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế (Thông tư 

86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024). (3) Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 

định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết TTHC tại bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương do doanh nghiệp cung ứng dịch 

vụ bưu chính công ích thực hiện (Quyết định số 2133/QĐ-BTTT ngày 05/12/2024). 

2. Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực 

hiện nhiệm vụ của Đề án 06, đem lại nhiều tiện ích được người dân đồng tình, ủng 

hộ cao, điển hình như: 

(1) Các bộ, ngành đã cung cấp 54/76 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định 

số 206/QĐ-TTg ngày 28/02/2024, trong đó, 43 TTHC đã được cung cấp toàn trình 

trên cổng dịch vụ công quốc gia. Phần mềm dịch vụ công liên thông đã được triển khai 

trên toàn quốc với 520.887 hồ sơ đăng ký khai sinh và 132.541 hồ sơ đăng ký khai tử. 

(2) Ứng dụng Cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực 

điện tử: Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng Chuyển đổi số tại Bệnh viện Bạch Mai, Chợ 

Rẫy thành mô hình kiểu mẫu, vươn tầm quốc tế; hỗ trợ Bộ Y tế xây dựng Hệ thống 

điều phối dữ liệu y tế để tạo lập kho dữ liệu sức khỏe người Việt và trục liên tuyến 

dữ liệu giữa các bệnh viện, đến nay đã hoàn thành kết nối với 10 đơn vị 1. Tập đoàn 

điện lực Việt Nam đã phối hợp Bộ Công an làm sạch 1.784.410 dữ liệu công dân có 

nơi đăng ký thường trú/ tạm trú không khớp với nơi đăng ký hợp đồng điện. 

(3) Bộ Công an đã phối hợp Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng 

quốc gia xây dựng giải pháp tra cứu trang web lừa đảo. Theo đó, người dân có thể 

sử dụng mục Tin tức trên ứng dụng VNeID hoặc truy cập trang thông tin 

tinnhiemmang.vn để thực hiện tra cứu thông tin các tên miền độc hại, lừa đảo 

nhằm bảo vệ an ninh, an toàn trên không gian mạng. 

 (4) Bộ Công an đã hoàn thành cung cấp 35 tiện ích trên VNeID được người dân 

hưởng ứng, điển hình là: (1) Toàn quốc đã tích hợp 15.822.260 thông tin công dân 

trên Sổ sức khỏe điện tử, 911.696 hồ sơ Giấy chuyển tuyến và 2.629.117 hồ sơ 

Giấy hẹn khám lại. (2) 63/63 địa phương đã chính thức triển khai cấp Phiếu lịch 

Tư pháp trên VNeID với 129.695 hồ sơ phát sinh trên ứng dụng VNeID. Chính 

                                                 
1 Các Bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy, Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh, Bình Dương, An Giang, Cần Thơ, Phú 

Thọ, Bắc Giang, Nhà thuốc Long Châu, Phacrma. 
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thức triển khai định danh tổ chức với 4.793 hồ sơ đăng ký trên toàn quốc. (3) 

Tích hợp tính năng “Thông tin truy nã” để công khai danh sách kèm thông tin 

của toàn bộ 8.019 đối tượng truy nã. 

(5) Đến nay, đã số hóa được hơn 3 triệu sổ hộ tịch, với hơn 95,8 triệu dữ 

liệu, phê duyệt - cập nhật chính thức vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên 79,3 

triệu dữ liệu. 

3. Tiến độ xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia: (1) Hồ sơ gồm 03 Nghị định 

triển khai Luật Dữ liệu đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và gửi lấy 

ý kiến các bộ ngành địa phương. (2) Bộ Công an đã có văn bản gửi Văn phòng Chính 

phủ về việc hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 

lược dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia (Văn bản 166/BCA-C06 ngày 14/01/2025). 

(3) Bộ Công an đã tiếp thu, giải trình và hiện đang xin ý kiến lần 2 đối với dự thảo Báo 

cáo nghiên cứu khả thi Dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ  

Qua theo dõi đến ngày 20/01/2025, còn 39 nhiệm vụ hiện đang chậm tiến 

độ theo lộ trình của Đề án 06 (có Phụ lục chi tiết gửi kèm), điển hình như sau:  

 1. Về pháp lý: (1) Bộ Thông tin và Truyền thông: Chưa hoàn thành đề xuất 

ban hành 02 Nghị định hướng dẫn Luật giao dịch điện tử; Chưa tham mưu trình 

Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông. (2) Bộ 

Tài chính chưa hoàn thành sửa đổi, tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định sửa 

đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. (3) Bộ Giao 

thông vận tải (Cục Đường bộ Việt Nam) chưa thực hiện cử đầu mối phối hợp triển 

khai thực hiện tích hợp các hạng Giấy phép lái xe mới lên ứng dụng VNeID, dẫn đến 

người dân không thể tích hợp Giấy phép lái xe được cấp từ ngày 01/01/2025. 

3. Về dịch vụ công: còn 22 TTHC chậm tiến độ, chưa hoàn thành tích hợp 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết 

định số 206/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 thuộc trách nhiệm của 11 bộ, ngành2. 

4. Về kết nối, chia sẻ dữ liệu : (1) Tiến độ số hóa dữ liệu hộ tịch của 04 địa 

phương3 đã chậm tiến độ, dẫn đến không tận dụng lại được số liệu, gây lãng phí, 

người dân không được hưởng những tiện ích trên môi trường điện tử.  (2) Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội chưa hoàn thành kết nối, chia sẻ 02 Cơ sở dữ liệu 

(CSDL về lao động, việc làm và CSDL về Giáo dục nghề nghiệp) với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư. 

5. Về nguồn lực triển khai Đề án 06: Còn 13 Bộ, ngành và 12 địa phương 

(đã nêu rõ tại mục I.6 của báo cáo toàn văn) chưa có báo cáo Tổ Công tác và Bộ Tài 

chính về phương án bố trí kinh phí triển khai Đề án 06/CP năm 2025 để tập hợp, báo 

cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

6. Về triển khai Trung tâm dữ liệu quốc gia: (1) Bộ Thông tin và Truyền 

thông chưa ban hành tiêu chuẩn địa chỉ số quốc gia; Chưa hoàn thiện, trình Chính 

phủ ban hành Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu dùng chung và ban hành Quyết 

                                                 
2 Bảo hiểm xã hội (01 TTHC), Bộ Công an (01 TTHC), Bộ Công thương (01 TTHC), Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (03 TTHC), Bộ Lao động Thương binh và xã hội (07 TTHC), Bộ Quốc phòng (01 TTHC), Bộ Tài chính 

(02 TTHC), Bộ Tài nguyên và Môi trường (02 TTHC), Bộ Tư pháp (01 TTHC), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 

(01 TTHC), Bộ Y tế (02 TTHC) 
3 Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Kiên Giang. 
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định phê duyệt danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; Chưa hoàn thiện sửa đổi Thông tư 

12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của 

nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.  (2) Các đơn vị có nhu 

cầu chuyển hạ tầng lên Trung tâm dữ liệu quốc gia chưa xây dựng dự toán để 

bố trí kinh phí phù hợp. Nguy cơ: ảnh hưởng đến tiến độ việc đánh giá, điều chỉnh 

hệ thống để chuyển lên Trung tâm dữ liệu quốc gia. (3) Bộ Nội vụ chưa nghiên 

cứu, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho nhân lực làm công nghệ nói riêng, 

chuyển đổi số nói chung. (4) Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa hoàn thiện “Đề án phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao”.  

 IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

Giải quyết dứt điểm 39 nhiệm vụ chậm muộn trong thời gian qua và tập 

trung triển khai 57 nhiệm vụ trọng tâm trong báo cáo toàn văn (08 nhiệm vụ 

chung và 49 nhiệm vụ cụ thể), đặc biệt là các nhiệm vụ phải hoàn thành trong Quý 

I/2025 theo chỉ đạo tại Nghị quyết 57/NQ-TW ngày 22/12/2025, điển hình là:  

(1) Nhiệm vụ chung: (1) Xây dựng triển khai Chương trình hành động của 

Chính phủ. (2) Xây dựng triển khai các chương trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp 

nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi số. (3) 

Hoàn thành việc sắp xếp lại các tổ chức khoa học, công nghệ; tập trung đầu tư 

trọng điểm để phát triển các tổ chức nghiên cứu mạnh; có kế hoạch cụ thể để xây 

dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân tài khoa học, công nghệ. 

(2) Bộ Công an: (1) Tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Dữ 

liệu gồm Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Dữ liệu; Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển dữ liệu 

quốc gia; Nghị định của Chính phủ quy định hoạt động khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu; Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành danh mục dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi theo trình tự, thủ tục 

rút gọn. (2) Tham mưu hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội cho ý kiến đối với dự án 

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân vào kỳ họp thứ 9, thông qua vào kỳ họp thứ 10. (3) 

Tham mưu Chính phủ thành lập Ủy ban dữ liệu quốc gia. 

(3) Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên 

cứu xây dựng, ban hành văn bản làm rõ định nghĩa, nội hàm, lượng hóa các khái 

niệm mới trong Nghị quyết số 57/NQ-TW để thống nhất nhận thức và tổ chức 

triển khai, thực hiện. 

(4) Bộ Tài chính: Bố trí ít nhất 15% ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa 

học và công nghệ phục vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược. 

(5) Bộ Y tế: (1) Xây dựng giải pháp, công cụ để giám sát các cơ sở dữ liệu 

khám chữa bệnh thực hiện liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử, Giấy chuyển tuyến, 

Giấy hẹn khám lại. (2) Xây dựng giải pháp, công cụ để giám sát các cơ sở khám chữa 

bệnh thực hiện liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử, Giấy chuyển tuyến, Giấy hẹn 

khám lại, Kết quả xét nghiệm để cơ sở khám chữa bệnh, bác sỹ khai thác thông tin 

sổ sức khỏe điện tử trên VNeID trực tiếp từ phần mềm của cơ sở khám chữa bệnh. 

(6) Bộ Nội vụ sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương để đảm bảo thống nhất, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 
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V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Quý I/2025 

và những tháng tiếp theo, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 kính đề xuất đồng chí 

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: 

1. Phục vụ cắt giảm thủ tục hành chính 

- Giao Bộ Công an phối hợp với các đơn vị hoàn thành định danh cơ quan tổ 

chức, doanh nghiệp để đảm bảo có hiệu lực từ ngày 01/7/2025. Toàn bộ 100% Thủ 

tục hành chính các doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến trước ngày 01/7/2025. 

28 địa phương đã hoàn thành dữ liệu hộ tịch, 461 huyện đã hoàn thành số hóa dữ liệu 

đất đai phải đưa dữ liệu đã số hóa vào tái sử dụng ngay, liên thông giải quyết Thủ 

tục hành chính về đất đai giữa cơ quan công chứng - Văn phòng đăng ký đất đai - 

Thuế vừa cắt giảm giấy tờ và thực hiện nộp thuế (triển khai từ ngày 01/02/2025). 

- Đến hết 2025, 63/63 địa phương tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh/thành 

phố ban hành chính sách thu phí 0 đồng đối với các Thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết; Bộ Tài chính rà soát quy định đề xuất mức phí 0 đồng 

nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng các dịch vụ công 

trên môi trường điện tử. 

- Bộ Công an xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân, 

doanh nghiệp, thông qua VNeID, Webisite ngay trong Quý I/2025 (Người dân sử 

dụng tài khoản VNeID mức độ 2 để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và nhận 

xét, góp ý); Hàng tháng công bố người lao động mất việc làm đồng thời, đánh giá 

tổng thể những dịch vụ công để hỗ trợ những đối tượng nêu trên và công bố công 

khai đối với từng dịch vụ. 

2. Phục vụ tạo lập dữ liệu dùng chung 

- Bộ Công an: Chủ trì, phối hợp với Các đơn vị: Bộ Công thương, Bộ Tài 

chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam để kết nối, đồng bộ các loại dữ liệu: Mã số thuế 

(Bộ Tài chính); xuất nhập khẩu (Bộ Tài chính); hợp đồng điện tử (Bộ Công 

thương); dữ liệu người lao động đóng bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) với 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ làm sạch dữ liệu, xây dựng Bộ chỉ số 

đánh giá “sức khỏe” doanh nghiệp.  

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phần mềm 

dùng chung liên thông cho việc đăng ký, quản lý đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài 

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam xây dựng phần mềm dùng chung phục vụ giám sát dự án đầu 

tư công; đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội, an ninh quốc gia của dự án đầu tư (trước 

mắt tập trung thực hiện đối với dự án công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số). 

- 100% các bệnh viện trên toàn quốc phải triển khai Bệnh án điện tử trong 

năm 2025. Liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh với các 

Bệnh viện tuyến Trung ương, cắt giảm thống nhất ngôn ngữ chuẩn hóa lâm sàng, 

tận dụng dữ liệu đã được liên thông liên tuyến để cắt giảm các vấn đề về chuẩn 

hóa lâm sàng, cắt giảm xét nghiệm sinh hóa cho người dân. Định danh các nhà 

thuốc, cơ sở y tế trên toàn quốc. 

 




